
THƯƠNG HIỆU HẠNG A - HAUTE HORLOGERIE - ULTRA LUXURY

DỊCH VỤ (SERVICE) KIỂU LOẠI MÁY 
(WATCH MOVEMENT)

KIM LOẠI THƯỜNG
(NON-PRECIOUS)

KIM LOẠI QUÝ
(PRECIOUS MATERIAL)

BẢO DƯỠNG (LUBRICATION)

Quartz 3.500.000 4.500.000

Quartz Chronograph 4.000.000 5.000.000

Mechanical 6.000.000 8.000.000

Mechanical Chronograph 7.000.000 9.000.000

Mechanical Double Barrel 6.500.000 9.000.000

Mechanical Rattrapante Chronograph 8.000.000 10.000.000

Mechanical with Basic Function 6.500.000 8.500.000

Mechanical with Special Function 7.500.000 9.500.000

Mechanical with Annual Calendar 11.500.000 15.000.000

Mechanical with Perpetual Calendar 20.000.000 25.000.000

Mechanical with Tourbillon 20.000.000 30.000.000

Mechanical with Grand Complication BÁO GIÁ (ON REQUEST) BÁO GIÁ (ON REQUEST)

THAY PIN (BATTERY CHANGE) Quartz/Quartz Chronograph 1.000.000 1.200.000

CHỈNH NHANH CHẬM (TIMING CALIBRATION) Mechanical 1.000.000 1.000.000

ĐÁNH BÓNG (REFINISHING) Case/Bracelet 3.000.000 4.000.000

LÀM SẠCH (CLEANING) Case/Bracelet 800.000 800.000

SỬA DÂY (RESIZING/FIXING) Bracelet metal/rubber/leather 800.000 800.000

THẨM ĐỊNH (EXPERT AUTHENTICATION) Real/not 1.000.000 1.000.000

THƯƠNG HIỆU HẠNG A1 - HIGH END LUXURY BRAND

DỊCH VỤ (SERVICE) KIỂU LOẠI MÁY 
(WATCH MOVEMENT)

KIM LOẠI THƯỜNG
(NON-PRECIOUS)

KIM LOẠI QUÝ
(PRECIOUS MATERIAL)

BẢO DƯỠNG (LUBRICATION)

Quartz 2.500.000 3.500.000

Quartz Chronograph 3.500.000 4.500.000

Mechanical 4.000.000 6.000.000

Mechanical Chronograph 6.000.000 8.000.000

Mechanical Double Barrel 4.500.000 6.500.000

Mechanical Rattrapante Chronograph 7.000.000 9.000.000

Mechanical with Basic Function 4.500.000 6.500.000

Mechanical with Special Function 7.000.000 8.500.000

Mechanical with Annual Calendar 9.000.000 11.500.000

Mechanical with Perpetual Calendar 15.000.000 20.000.000

Mechanical with Tourbillon 20.000.000 25.000.000

Mechanical with Grand Complication BÁO GIÁ (ON REQUEST) BÁO GIÁ (ON REQUEST)

THAY PIN (BATTERY CHANGE) Quartz/Quartz Chronograph 600.000 800.000

CHỈNH NHANH CHẬM (TIMING CALIBRATION) Mechanical 600.000 800.000

ĐÁNH BÓNG (REFINISHING) Case/Bracelet 2.000.000 3.000.000

LÀM SẠCH (CLEANING) Case/Bracelet 600.000 600.000

SỬA DÂY (RESIZING/FIXING) Bracelet metal/rubber/leather 600.000 600.000

THẨM ĐỊNH (EXPERT AUTHENTICATION) Real/not 600.000 800.000

THƯƠNG HIỆU HẠNG A2 - LUXURY BRAND

DỊCH VỤ (SERVICE) KIỂU LOẠI MÁY 
(WATCH MOVEMENT)

KIM LOẠI THƯỜNG
(NON-PRECIOUS)

KIM LOẠI QUÝ
(PRECIOUS MATERIAL)

BẢO DƯỠNG (LUBRICATION)

Quartz 1.500.000 2.500.000

Quartz Chronograph 2.000.000 3.500.000

Mechanical 2.000.000 3.500.000

Mechanical Chronograph 5.000.000 7.000.000

Mechanical Double Barrel 3.500.000 4.500.000

Mechanical Rattrapante Chronograph 6.000.000 8.000.000

Mechanical with Basic Function 4.000.000 5.000.000

Mechanical with Special Function 6.000.000 7.000.000

Mechanical with Annual Calendar 7.000.000 9.000.000

Mechanical with Perpetual Calendar 12.000.000 15.000.000

Mechanical with Tourbillon 15.000.000 20.000.000

Mechanical with Grand Complication 25.000.000 35.000.000

THAY PIN (BATTERY CHANGE) Quartz/Quartz Chronograph 400.000 500.000

CHỈNH NHANH CHẬM (TIMING CALIBRATION) Mechanical 500.000 500.000

ĐÁNH BÓNG (REFINISHING) Case/Bracelet 1.500.000 2.500.000

LÀM SẠCH (CLEANING) Case/Bracelet 400.000 500.000

SỬA DÂY (RESIZING/FIXING) Bracelet metal/rubber/leather 400.000 500.000

THẨM ĐỊNH (EXPERT AUTHENTICATION) Real/not 400.000 500.000

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ (SERVICE COSTS)
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% VAT - ĐƠN VỊ TIỀN VND (THE PRICE DOES NOT INCLUDE 10% VAT)

Lưu ý (Note): Kim loại thường: Thép, Titan, Ceramic, Mạ PVD,... Kim loại quý: Vàng, Platin, Demi kim loại quý,...
Chức năng cơ bản (Basic Function): Ngày, Thứ, Lịch Tuần Trăng, Ngày và Đêm, Báo năng lượng, Regulator,...

Chức năng đặc biệt (Special function): Giờ nhảy, Báo Chuông, World Time, Retrograde, Lịch Thường Niên (Annual Calendar), Lịch Vạn Niên
(Perpetual Calendar), Siêu Phức Tạp (Grand Complication)


